TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI BÌNH
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015 – 2016
LỚP: 
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng, năm sinh
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ DT
	Đội viên
	Họ tên bố (mẹ)
	Chỗ ở
	Hộ nghèo
	Lưu ban
	Con thương binh
	Ghi chú
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Thống kê độ tuổi
	- 6 tuổi (2009): 
	- 9 tuổi (2006): 

	- 7 tuổi (2008): 
	- 10 tuổi (2005): 

	- 8 tuổi (2007): 
	- 11 tuổi (2004): 

	
	

	
	Đại Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2015

	Xác nhận của nhà trường
	Giáo viên chủ nhiệm


